
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1721/TB-TTKSBT       Quảng Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Nhu cầu mua sắm vật tư hóa chất, sinh phẩm của Trung tâm  

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm cụ thể như sau: (Chi 

tiết danh mục và số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu 

trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc 

chào bán ( một hoặc nhiều mặt hàng trong phụ lục 1) bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

hãng chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Báo giá hàng hóa: (Theo mẫu tại phụ lục II); 

(Các thông tin điền tại phụ lục 2 là ví dụ để các Quý công ty tham khảo) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 09 giờ 00 phút ngày 18/8/2022. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com , đồng thời văn bản giấy 

được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa 

Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo 

giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Đào Hồng Quang – Khoa Dược, Vacxin và 

VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0972 176 288. 

mailto:dauthau.quangninhcdc@gmail.com


 

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- TCKT; 

- Lưu: VT, TCGLCNT.  

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

     



 

PHỤ LỤC I 

 (Kèm theo công văn số:1721/TB-TTKSBT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
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I GÓI THẦU SỐ 07: HÓA CHẤT XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU VÀ TEST NHANH      

1 
Thuố c thử  xét 
nghiệ m nhóm 

máu A 

Anti - A 
Monoclonal 

Lọ  hóa chấ t chứ a kháng thể  kháng kháng 
nguyên A và  /hoặ c B trên hồ ng cầ u ngườ i và  
sẽ  gây ngư ng kế t trự c tiế p (kế t tụ ) các tế  bà o 
hồ ng cầ u mang kháng nguyên ABO tươ ng ứ ng 
trên các tế  bà o hồ ng cầ u củ a ngườ i. 

 
Lorne 

Laboratories 
Anh 10ml/ Lọ  Lọ            10    

2 
Thuố c thử  xét 
nghiệ m nhóm 

máu B 

Anti - B 
Monoclonal 

Lọ  hóa chấ t chứ a kháng thể  kháng kháng 
nguyên A và  /hoặ c B trên hồ ng cầ u ngườ i và  
sẽ  gây ngư ng kế t trự c tiế p (kế t tụ ) các tế  bà o 
hồ ng cầ u mang kháng nguyên ABO tươ ng ứ ng 
trên các tế  bà o hồ ng cầ u củ a ngườ i 

 
Lorne 

Laboratories 
Anh 10ml/ Lọ  Lọ            10    

3 
Thuố c thử  xét 
nghiệ m nhóm 

máu D 

Anti - D 
Duoclone 

Monoclonal 

Hóa chấ t sẽ  gây ra phả n ứng ngư ng kế t trự c 
tiế p đ ố i vớ i hồ ng cầ u mang kháng nguyên D 
và  ngưng kế t gián tiế p vớ i hồ ng cầ u phân loạ i 
DVI trong giai đ oạ n kháng globulin củ a xét 
nghiệ m. 

 
Lorne 

Laboratories 
Anh 10ml/ Lọ  Lọ              1    

4 

Xét nghiệ m in 
vitro phát hiệ n 

kháng thể  kháng 
HIV-1/HIV-2 ở  

ngườ i 

DetermineTM 
HIV -1/2 

- Độ  nhạ y 100% , 
- Độ  dặ c hiệ u ≥  99,75%, Cho kế t quả  nhanh 
trong vòng 15 phút, Độ  ổ n đ ị nh củ a kế t quả  
xét nghiệ m tớ i 60 phút ,không cầ n sử  dụ ng thêm 
bấ t kỳ  dung dị ch dị ch đ ệ m(chase) cho mẫ u 
máu huyế t thanh, huyế t tươ ng. 

 
Abbott 

Diagnostics 
Medical 

Nhậ t 
Bả n 

100 test/ 
Hộ p 

Test      2.300    

5 
Thanh thử  xét 
nghiệ m kháng 
nguyên HBsAg 

Determine™ 
HBsAg 2 

- Độ  nhạ y 98,4% , 
- Độ  dặ c hiệ u ≥  99,6%; 
- Giớ i hạ n phát hiệ n >=0.1IU/ml. Cho kế t quả  
nhanh trong vòng 15 phút, Độ  ổ n đ ị nh củ a kế t 
quả  xét nghiệ m tớ i 30 phút ,không cầ n sử  dụ ng 
thêm bấ t kỳ  dung dị ch dị ch đ ệ m(chase) cho 
mẫ u máu huyế t thanh, huyế t tươ ng. Sử  dụ ng 
đ ượ c cho tấ t cả  các loạ i mẫ u bệ nh phẩ m bao 
gồ m: Huyế t thanh, huyế t tươ ng, máu tĩ nh 
mạ ch, máu đ ầ u ngón tay củ a Ngườ i. 

 
Abbott 

Diagnostics 
Medical 

Nhậ t 
Bả n 

100 test/ 
Hộ p 

Test      1.500    

6 Test nhanh chẩ n 
đ oán giang mai 

Onsite Syphilis 
Ab Rapid Test 

Khay thử  dùng đ ể  đ ị nh tính phát hiệ n sự  có 
mặ t củ a kháng thể  HCV trong huyế t thanh hoặ c 
huyế t tươ ng ngườ i. 
Độ  nhạ y tươ ng quan: 100% (99,53% - 100%)* 
Độ  đ ặ c hiệ u tươ ng quan: 99,78% (99,36% - 

 
CTK 

Biotech, Inc. 
Mỹ  50 test/ 

Hộ p 
Test         700    
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99.95%)* 
Độ  chính xác: 99,85% (99,56% - 99,97%)* 
* Khoả ng tin cậ y 95% 
Sả n phẩ m sử  dụ ng mộ t lầ n. 

7 Test nhanh chẩ n 
đ oán viêm gan C 

HCV Hepatitis 
C Virus Rapid 
Test Device 

Khay thử  dùng đ ể  đ ị nh tính phát hiệ n sự  có 
mặ t củ a kháng thể  HCV trong huyế t thanh hoặ c 
huyế t tươ ng ngườ i. 
Độ  nhạ y tươ ng quan: 100% (99,53% - 100%)* 
Độ  đ ặ c hiệ u tươ ng quan: 99,78% (99,36% - 
99.95%)* 
Độ  chính xác: 99,85% (99,56% - 99,97%)* 
* Khoả ng tin cậ y 95% 
Sả n phẩ m sử  dụ ng mộ t lầ n. 

 
Abon 

Biopharm 
Trung 
Quố c 

40 test/hộ p Test         300    

8 
Test nhanh chẩ n 
đ oán viêm gan A 

OnSite HAV 
IgM Rapid Test 

- Vùng cộ ng hợ p: kháng thể  chuộ t kháng IgG 
ngườ i; 
- Vạ ch kế t quả : kháng nguyên HAV tái tổ  hợ p; 
- Vạ ch chứ ng: kháng thể  dê kháng IgG chuộ t. 

 
CTK 

Biotech, Inc. 
Mỹ  

30 test/ 
Hộ p 

Test         900    

9 
Test nhanh chẩ n 
đ oán viêm gan E 

OnSite HEV 
IgM Rapid Test 

- Vùng cộ ng hợ p: kháng nguyên HEV tái tổ  hợ p 
& IgG thỏ ; 
- Vạ ch kế t quả : kháng thể  chuộ t kháng IgM 
ngườ i; 
- Vạ ch chứ ng: kháng thể  dê kháng IgG thỏ . 

 
CTK 

Biotech, Inc. Mỹ  
30 test/ 
Hộ p Test         900    

10 Test nhanh chẩ n 
đ oán HCG 

Trueline™ hCG 
Pregnancy 

Rapid Test Strip 

Chỉ  đ ị nh: Đị nh tính phát hiệ n hCG trong 
nướ c tiể u củ a ngườ i, hỗ  trợ  phát hiệ n thai 
sớm 
Thà nh phầ n hoạ t chấ t: Kháng thể  chuộ t kháng 
β hCG, IgG-chuộ t, Kháng thể  chuộ t kháng 
α hCG, Kháng thể  dê kháng IgG chuộ t 
• Ngưỡ ng phát hiệ n: 25 mIU/mL 
• Hiệ u quả  lâm sà ng: 
o Độ  nhạ y tương quan: 100% (95%CI*: 96.3% - 
100%) 
o Độ  đặ c hiệ u tương quan: 100% (95%CI*: 97.5% -
100%) 
o Độ  chính xác tươ ng quan: 100% (95%CI*: 
98.49% - 100%) 
Phả n ứ ng chéo: Sả n phẩ m không có phả n ứ ng 
chéo vớ i các chấ t và  nồ ng đ ộ : LH (300 
mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và  TSH (1000 
µIU/mL). 
• Độ  chính xác ngẫ u nhiên: 100% 
• Độ  chính xác ngẫ u nhiên lặ p: 100% 

 Medicon Việ t Nam 50 test/ 
Hộ p 

Test         100    
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• Độ  tin cậ y: 100% 

11 

Test chẩ n đ oán 
nhanh 04 chấ t 
gây nghiệ n: 

Thuố c phiệ n, 
Thuố c lắ c, Ma 
túy đ á, Bồ  đ à  
(MOP-MDMA-

MET-THC) trong 
nướ c tiể u 

Quick Test 
DOA Multi 4 

Drug (MDMA-
THC-MET-

MOP) 

Phát hiệ n đ ị nh tính nhóm các chấ t gây nghiệ n 
trong nướ c tiể u. 
Ngưỡ ng phát hiệ n: 
+ Morphine: 300 ng/ml 
+ MDMA: 500 ng/ml 
+ Methamphetamine: 500 ng/ml 
+ THC: 50 ng/ml 
Độ  nhạ y: 99,8%. Độ  đ ặ c hiệ u: 99,6% 
Bả o quả n nhiệ t đ ộ : 8-30 đ ộ  C. 
Hạ n dùng: 24 tháng, kể  từ  ngà y sả n xuấ t 
Tiêu chuẩ n chấ t lượ ng: ISO 13485:2016 

 Việ t Mỹ  Việ t Nam 
15 test/ 
Hộ p Test      2.500    

12 
Test nhanh chẩ n 
đ oán chlamydia 

SD Bioline 
Chlamydia 

Xét nghiệ m đ ị nh tính kháng nguyên Chlamydia 
trachomatis, Loạ i mẫ u sử  dụ ng: bông chứ a dị ch 
tử  cung và  mẫ u phế t tế  bà o. 

 SD 
Hà n 
Quố c 

25 test/ 
Hộ p 

Test         400    

II GÓI THẦU SỐ 8: MUA KHÍ CHO KHOA XÉT NGHIỆM HÓA LÝ        
1 

Khí Heli 

  

Có giấ y chứ ng nhậ n kiể m nghiệ m, kiể m đ ị nh 
hoặ c chứ ng nhậ n củ a nhà  sả n xuấ t về  đ ộ  tinh 
khiế t củ a hà ng hóa.  
Độ  tinh khiế t:  99,999%  
Cho mượ n vỏ  chai và  chị u trách nhiệ m về  
kiể m đ ị nh an toà n vỏ  chai (kèm theo giấ y cam 
kế t) 
Van chai phù hợ p vớ i hệ  thố ng hiệ n có tạ i trung tâm 

 

Messer Việ t Nam Bình 40L Bình 6 

 

 

2 
Khí nito 

  
Hà m lượ ng N2 > 99%. Khí trơ , không mà u, 
không vị . Áp lự c bình >140Bar 

 Messer Việ t Nam Bình 40L Bình 5 
 

 

3 

Khí Acetylen 

  

Có giấ y chứ ng nhậ n kiể m nghiệ m, kiể m đ ị nh 
hoặ c chứ ng nhậ n củ a nhà  sả n xuấ t về  đ ộ  tinh 
khiế t củ a hà ng hóa.  
Độ  tinh khiế t:  99,999%  
Cho mượ n vỏ  chai và  chị u trách nhiệ m về  
kiể m đ ị nh an toà n vỏ  chai (kèm theo giấ y cam 
kế t) 
Van chai phù hợ p vớ i hệ  thố ng hiệ n có tạ i trung tâm 

 

Messer Việ t Nam Bình 40L Bình 3 

 

 

4 

Khí Argon tinh 
khiế t 

  

Có giấ y chứ ng nhậ n kiể m nghiệ m, kiể m đ ị nh 
hoặ c chứ ng nhậ n củ a nhà  sả n xuấ t về  đ ộ  tinh 
khiế t củ a hà ng hóa.  
Độ  tinh khiế t: 99,999%  
Cho mượ n vỏ  chai và  chị u trách nhiệ m về  

 

Messer Việ t Nam Bình 40L Bình 220 
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kiể m đ ị nh an toà n vỏ  chai (kèm theo giấ y cam 
kế t) 
Van chai phù hợ p vớ i hệ  thố ng hiệ n có tạ i trung 
tâm 

 

PHỤ LỤC II 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số: 1721/TB-TTKSBT ngày  16 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên  
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g 

hóa 
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đích 

sử 
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hóa 
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Chủng 

loại 
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l) của 
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sử 
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sở 
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/nước 
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Đ 

V 

T 

  

Số 
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g 

Đơn 
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có 
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tiền 
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cấp 
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TT 
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20 

  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 

nhất 

Ghi 

chú 

Thôn

g số 

kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

  

Giá 

trúng 

thầu 

Số 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 
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Đơn 

vị ra 

Quy

ết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                     



 

 

…                                      

      Ghi chú:  

      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 
 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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